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CÔNG TY TNHH  

GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026 

KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CANH TÁC, GIÁ TRỊ SỬ DỤNG  

GIỐNG TÍA TÔ PN 300 

---------------- 

ĐÃ ĐẠT TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TCCS 31:2021/PNS NGÀY 10/01/2021 

(Kèm theo bảng tự công bố lưu hành giống cây trồng số 324GV/PNS-TCB ngày 

28/04/2026 của Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông) 

 ĐẶC TÍNH TCCS 31:2021/PNS TÍA TÔ PN 300 
ĐÁNH 

GIÁ 

Chiều cao cây (cm) ≥ 20 30-60 ĐẠT 

Dạng lá 

Hình trứng, nhọn ở đuôi, mép 

lá có răng cưa; Hình trứng, 

mép lá xoăn có răng cưa… 

Hình trứng, nhọn ở 

đuôi, mép lá có răng 

cưa 

ĐẠT 

Màu sắc lá 
Mặt trên màu xanh, mặt dưới 

màu tím, cả 2 mặt lá tím… 

Mặt trên màu xanh, 

mặt dưới màu tím 
ĐẠT 

Hương vị Thơm, thơm nhẹ Thơm nhẹ ĐẠT 

Thời gian từ gieo 

đến thu hoạch lần 

đầu (ngày) 

≤ 50 35-40 ĐẠT 

Số lứa thu hoạch ≥ 2 2-3 ĐẠT 

Năng suất tươi 

trung bình 1 lứa 

(tấn/ha) 

≥ 3 4-5 ĐẠT 

Bệnh đốm lá (1-9 

điểm, 1 là rất 

kháng) 

≤ 3 1-3 ĐẠT 

Bệnh thối thân (1-9 

điểm, 1 là rất 

kháng) 

≤ 3 1-3 ĐẠT 

 
 

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG 

GIÁM ĐỐC 

   (Ký tên, đóng dấu)    

 


